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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 
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tháng, 
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hành Văn 
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nội dung của Văn bản 

Hiệu lực thi 

hành 

Ghi 

chú 

1 

 
Văn phòng Chính phủ 

6411/VPCP-

KTTH 
19/0/2023 

Chỉ đạo của Thủ tướng về hoạt động của 

các Hội đồng điều phối vùng  
 

2  Thủ tướng Chính phủ 975/QĐ-TTg 19/8/2023 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

điều phối vùng trung du và miền núi phía 

Bắc  

 

3 Thủ tướng Chính phủ 974/QĐ-TTg 19/8/2023 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

điều phối vùng đồng bằng sông Cửu 

Long  
 

4 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
307/BKHĐT-

TTĐMST 
18/8/2023 

V/v mời tham gia Lễ khánh thành NIC 

Hòa Lạc và Triển lãm Quốc tế Đổi mới 

sáng tạo Việt Nam 2023  

 

5 Văn phòng Chính phủ 335/TB-VPCP 18/8/2023 

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ 

Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo 

Trung ương tại các Hội nghị của Ban Chỉ 

đạo Trung ương các chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trực 

tuyến với các địa phương thuộc 04  

 



Vùng: Trung du và Miền núi Bắc Bộ, 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, 

Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu 

Long về tình hình triển khai thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia và 

cho ý kiến đối với nội dung bổ sung vào 

dự thảo Luật Đất đai liên quan đến chính 

sách quản lý, sử dụng đất đai cho đồng 

bào dân tộc thiểu số 

6 Thủ tướng Chính phủ 750/CĐ-TTg 18/8/2023 

Công điện bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 

và tháng cao điểm an toàn giao thông cho 

học sinh đến trường  

 

7 Chính phủ 129/NQ-CP 18/8/2023 

Ban hành Nghị quyết của CP về điều 

chuyển thuốc, vật tư, sinh phẩm đã mua 

từ nguồn NSNN sang nguồn thu dịch vụ 

KCB 

31/12/2023  

8 Văn phòng Chính phủ 333/TB-VPCP 18/8/2023 

Thông báo Kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi 

làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn  

 

9 

Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

2950/LĐTBXH-

BÐG 
18/8/2023 

Về việc xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố 

trí kinh phí cho công tác bình đẳng giới 

và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024  

 

10 Văn phòng Chính phủ 6348/VPCP-CN 18/8/2023 

 Về việc công bố thông tin về nhà ở và 

thị trường bất động sản trong Quý II năm 

2023. 

  

11 Thủ tướng Chính phủ 749/CĐ-TTg 18/8/2023 

Công điện về việc đẩy nhanh tiến độ giải 

ngân vốn đầu tư công những tháng cuối 

năm 2023  

 



12 Văn phòng Chính phủ 6335/VPCP-CN 18/8/2023 
V/v tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá 

tổng thể đầu tư năm 2022  

 

13 Thủ tướng Chính phủ 22/2023/QĐ-TTg 17/8/2023 
Quyết định về tín dụng đối với người 

chấp hành xong án phạt tù 
10/10/2023 

 

14 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 6719/BKHĐT-

QLĐT 
17/8/2023 

V/v tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

theo quy định của pháp luật chuyên 

ngành, pháp luật về xã hội hóa  

 

15 Văn phòng Chính phủ 332/TB-VPCP 17/8/2023 

Thông báo kết luận của Thường trực 

Cính phủ tại cuộc họp về nhiệm vụ, giải 

pháp lớn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát 

lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo 

đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong 

những tháng cuối năm 2023  

 

16 Thủ tướng Chính phủ 966/QĐ-TTg 17/8/2023 

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch mạng 

lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021- 

2030, tầm nhìn đến năm 2050  

 

17 Văn phòng Chính phủ 6314/VPCP-NC 17/8/2023 

V/v tình hình và kết quả công tác đấu 

tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm 

pháp luật trên các tuyến biên giới, biển, 

đảo tháng 7-2023  

 

18 Thủ tướng Chính phủ 965/QĐ-TTg 17/8/2023 

Quyết định Sửa đổi, bổ sung dịch vụ sự 

nghiệp công lĩnh vực văn hóa tại Mục I 

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách  nhà nước trong lĩnh vực 

văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du 

lịch ban hành theo Quyết định số 

156/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 

2022 của Thủ tướng Chính phủ  

 



19 Bộ Giao Thông Vận Tải 
9108/BGTVT-

KHCN&MT 17/8/2023 

V/v báo cáo tình hình thực hiện Quyết 

định số 877/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 

của Thủ tướng Chính phủ  

 

20 Văn phòng Chính phủ 
6296/VPCP-

KSTT 17/8/2023 
V/v thực hiện kiến nghị, đề xuất của Bộ 

Thông tin và Truyền thông  

 

21 
Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch 
3414/BVHTTDL-

KHTC 
16/8/2023 

Đề xuất nhiệm vụ và kinh phí thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi năm 2024-2025 

(vốn sự nghiệp)  

 

22 
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
6719/BTNMT-

MT 
16/8/2023 

Tham vấn về việc triển khai thực hiện dự 

án Nhà máy Luyện kẽm Tuyên Quang 
 

 

23 Bộ Công Thương 5545/BCT-ĐB 16/8/2023 

Kết quả triển khai Hiệp định CPTPP, 

EVFTA và UKVFTA của các Bộ, 

ngành, địa phương trong năm 2022  

 

24 Văn phòng Chính phủ 6281/VPCP-CN 16/8/2023 

V/v Đầu tư xây dựng tuyến đường cao 

tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 

1), đoạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

 

25 
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
04/2023/TT-

BNNPTNT 
15/8/2023 

Thông tư Ban hành Danh mục đối tượng 

kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

29/9/2023 

 

26 Bộ Tư pháp 3693/BTP-

CLKHPL 
15/8/2023 

V/v xây dựng báo cáo chuyên đề về 

nguồn nhân lực làm công tác tham mưu 

xây dựng pháp luật.  

 

27 Bộ Xây dựng 3666/BXD-PTĐT 15/8/2023 

V/v phối hợp xây dựng Báo cáo sơ kết 

05 năm thực hiện Kế hoạch phát triển đô 

thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 

2030 (nhắc lần 1)  

 



28 Cục An toàn thực phẩm 1888/ATTP-

NĐTT 
15/8/2023 

V/v Tăng cường bảo đảm ATTP Tết 

Trung thu năm 2023 
 

 

29 Bộ Y Tế 3212/QĐ-BYT 15/8/2023 

Quyết định công bố thủ tục hành chính 

bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trang thiết bị và 

công trình y tế thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông 

tư số 14/2022/TT-BYT ngày 6/12/2022 

của Bộ trưởng Bộ Y tế  

 

30 Văn phòng Chính phủ 6255/VPCP-CN 15/8/2023 
V/v chất lượng công trình đường bộ cao 

tốc  
 

31 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 6587/BKHĐT-

KTĐN 
15/08/2023 

V/v lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư, Văn kiện dự án do KOICA viện trợ 

không hoàn lại  

 

32 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 6585/BKHĐT-TH 15/8/2023 

V/v tình hình thực hiện Nghị quyết số 

01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 8 

và 8 tháng năm 2023  

 

33 Bộ Nội vụ 4518/HĐT 14/8/2023 

V/v triệu tập CBCCVC tham dự kỳ thi 

nâng ngạch công chức, thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức hành chính 

lên CVCC năm 2023  

 

34 Bộ Tư pháp 04/2023/TT-BTP 14/8/2023 

V/v hướng dẫn thực hiện một số thủ tục 

về quản lý hành chính và biểu mẫu 

nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. 

01/10/2023  

35 Chính phủ 59/2023/NĐ-CP 14/8/2023 
Nghị định Quy định chi tiết một số điều 

của Luật Thực hiện dân chủ cơ sở 
15/8/2023  

36 
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 1495/QĐ-BTTTT 14/8/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin 

đối ngoại (cập nhật)  

 



37 
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 1499/QĐ-BTTTT 14/8/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn 

thông tin  

 

38 
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 1498/QĐ-BTTTT 14/8/2023 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bưu chính  
 

39 
Cục Đường cao tốc Việt 

Nam 
844/CĐCTVN-

QLXDKT 
14/8/2023 

Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây 

dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, chỉ dẫn 

kỹ thuật và ý kiến thẩm định dự toán gói 

thầu số 23: Thi công xây dựng đoạn 

Km65+00 đến Km77+00 thuộc Dự án 

cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai 

đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang  

 

40 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 6578/BKHĐT-

KTĐN 
14/8/2023 

V/v quán triệt chỉ đạo của Phó Thủ tướng 

Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ 

theo quy định tại Nghị định số 

80/2022/NĐ-CP  

 

41 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 6576/BKHĐT-

TH 
14/8/2023 

V/v Đề nghị Báo cáo tình hình thực hiện 

Nghị quyết số 11//NQ-CP của Chính phủ 

về Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội  

 

42 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 6/CĐ-BKHĐT 14/8/2023 
Công điện V/v đôn đốc Báo cáo xây 

dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024  
 

43 Văn phòng Chính phủ 327/TB-VPCP 14/8/2023 

Thông qua dự thảo Thông báo kết luận 

của Phó Thủ tướng tại cuộc họp về Nghị 

định số 44/2014/NĐ-CP  

 

44 Thủ tướng Chính phủ 950/QĐ-TTg 14/8/2023 

Quyết định về việc giải thể Trạm kiểm 

soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận 

thương mại  

 

45 Chính phủ 127/NQ-CP 14/8/2023 
Nghị quyết về việc áp dụng cấp thị thực 

điện tử cho công dân các nước, vùng 
15/8/2023  



lãnh thổ, các cửa khẩu quốc tế cho phép 

người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh 

bằng thị thực điện tử 

46 
Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch 

3349/BVHTTDL-

DSVH 14/8/2023 

xây dựng mô hình Bảo tàng sinh thái 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện 

Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang  

 

47 Chính phủ 128/NQ-CP 14/8/2023 

Nghị quyết Về việc sửa đổi Nghị quyết 

số 32/NQ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2022 

của Chính phủ về việc miễn thị thực cho 

công dân các nước: Cộng hoà liên bang 

Đức, Cộng hoà Pháp, Cộng hoà I-ta-li-a, 

Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp 

Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Liên 

bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, 

Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc 

Thụy Điển, Vương quốc Na-uy, Cộng 

hoà Phần Lan và Cộng hoà Bê-la-rút  

 

48 
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

6649/BTNMT-

TNN 14/8/2023 

V/v vận hành các hồ chứa theo Quy trình 

vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ năm 

2023 trên các lưu vực sông  

 

49 Chính phủ 126/NQ-CP 14/8/2023 

Nghị quyết về một số giải pháp nâng cao 

chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện 

hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành 

pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng 

tham nhũng, lợi ích nhóm,lợi ích cục bộ  

 

50 Thủ tướng Chính phủ 947/QĐ-TTg 12/8/2023 

quyết định ban hành kế hoạch triển khai 

thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của 

công dân Việt nam và Luật nhập cảnh,  

 



xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người 

nước ngoại tại Việt Nam 

51 Thủ tướng Chính phủ 946/QĐ-TTg 12/8/2023 

Quyết định ban hành kế hoạch triển khai 

thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Công an nhân dân  

 

52 Chính phủ 58/2023/NĐ-CP 12/8/2023 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 

07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quy 

hoạch 

12/8/2023  

53 Bộ Y Tế 5103/BYT-DP 12/8/2023 

Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố 

về việc chủ động triển khai công tác 

phòng, chống dịch  

 

54 Văn phòng Chính phủ 321/TB-VPCP 12/8/2023 

Thông báo Kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng 

Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tổng kết 

10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-

NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính 

trị về hội nhập quốc tế tại phiên họp ngày 

02 tháng 8 năm 2023  

 

55 
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

3243/BTTTT-

CĐSQG 11/8/2023 
V/v triển khai, đánh giá DTI 

 
 

56 Chính phủ 57/2023/NĐ-CP 11/8/2023 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

cảu Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 

06 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành một số 

điều của Luật Công an Nhân dân 

15/8/2023  

57 Bộ Giáo dục và Đào tạo 4241/BGDĐT-VP 11/08/2023 

Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 

2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 

2023-2024  

 



58 Thủ tướng Chính phủ 945/QĐ-TTg 11/8/2023 

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 

của Quốc hội về rà soát hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật  

 

89 
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

3272/BTTTT-

CĐSQG 11/8/2023 
V/v đôn đốc triển khai Năm dữ liệu số 

quốc gia (gửi Bộ CQNB, UBND)  
 

60 Bộ Tài Chính 8611/BTC-QLG 11/8/2023 
V/v triển khai thi hành Luật Giá số 

16/2023/QH15  
 

61 Bộ Công Thương 27/BCĐKT 11/8/2023 

Triển khai Thông báo số 290/TB-VPCP 

ngày 25/7/2023 của Văn phòng Chính 

phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trần 

Hồng Hà tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên 

ngành hội nhập quốc tế về kinh tế  

 

62 Bộ Y Tế 3178/QĐ.BYT 11/8/2023 

Quyết định về việc công bố thủ tục hành 

chính thay thế trong lĩnh vực Giám định 

y khoa quy định tại Thông tưliên tịch số 

34/2012/ TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội quy định chi tiết về việc xác định 

mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám 

định y khoa thực hiện  

 

63 
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

3394/QĐ-BNN-

KTHT 11/8/2023 

Quyết định ban hành Kế hoạch của Bộ 

triển khai thực hiện Chiến lược phát triển 

cơ giới nông nghiệp và chế biến nông 

lâm thuỷ sản đến năm 2030  

 

64 
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

6533/BTNMT-

VP 11/8/2023 

Về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai 

đoạn 2022 - 2025 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường  

 



65 
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
5515/BNN-KH 11/8/2023 

Tiếp tục thực hiện các kiến nghị của 

KTNN về thực hiện Chương trình "TCC 

kinh tế NN và phòng chống giảm nhẹ 

thiên tai, ổn định đời sống dân cư"  

 

 


